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Ngành/Nghề: Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ 2 năm) Đợt TS: 2020 - đợt 1
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1
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân
tộc (hệ 2 năm) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_0
76

Lê Thị Hoài Nữ 11/10/1999 Nghệ An KV2 7.00 7.00 0.50 21.50

2
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân
tộc (hệ 2 năm) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_0
79

Phan Thị Thu Nữ Nữ 15/8/1993 Hà Tĩnh
KV2-
NT

7.00 8.00 1.00 24.00

3
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân
tộc (hệ 2 năm) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_0
82 Thái Thị Thảo Trang Nữ 25/5/2000 Nghệ An KV2 8.00 8.00 0.50 24.50

4
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân
tộc (hệ 2 năm) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_0
78

Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 25/12/2002 Nghệ An
KV2-
NT

8.00 8.00 1.00 25.00

5
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân
tộc (hệ 2 năm) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_0
81

Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 18/4/2000 Nghệ An KV2 7.00 7.00 0.50 21.50

6
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân
tộc (hệ 2 năm) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_0
80

Lê Thị Lâm Oanh Nữ 11/12/2002 Nghệ An
KV2-
NT

8.00 8.00 1.00 25.00

7
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân
tộc (hệ 2 năm) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_0
75

Nguyễn Thị Quỳnh Giang Nữ 02/3/2002 Nghệ An
KV2-
NT

8.00 8.00 1.00 25.00

8
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân
tộc (hệ 2 năm) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_0
74

Nguyễn Hoàng Minh Ánh Nữ 21/5/2002 Nghệ An KV1 7.00 7.00 1.50 22.50

9
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân
tộc (hệ 2 năm) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1
88

Trần Quốc Thắng Nam 08/01/1999 Nghệ An KV1 7.00 8.00 1.50 24.50

10
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân
tộc (hệ 2 năm) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1
87

Trần Thị Yến Linh Nữ 21/5/2002 Nghệ An KV1 7.00 7.00 1.50 22.50

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020
Ghi chú: Điểm đã nhân hệ số môn Chuyên ngành.
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